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0.80.01.81.030/03/1998HuyTrần Lê Quang03071611371

7.57.07.510.01/1/1999ĐứcNguyễn Minh03071711132

4.35.04.31.010/08/1999HuyHồ Lê03071711213

6.04.07.410.001/02/1999KhoaNguyễn Đăng03071711284

6.34.08.110.014/03/2000AnhTrần Hoàng03071811045

5.34.06.47.022/07/2000ÂnPhạm Lê Ngọc03071811056

7.46.08.410.020/09/2000CườngNguyễn Chí03071811087

6.24.07.910.025/09/2000CườngThái Công03071811098

7.77.07.910.020/06/2000DuyChâu Huỳnh Ái03071811119

5.84.07.67.012/11/2000DuyTrần Lê Bảo030718111210

7.78.06.810.020/11/2000ĐạiLê Văn030718111411

5.56.05.34.019/10/2000ĐạoNguyễn Minh030718111512

8.58.08.610.020/07/2000ĐạtTrần Tiến030718111613

6.76.06.610.017/09/2000ĐứcMai Nguyễn Nhuận030718111714

6.85.08.310.014/02/2000HảiPhạm Long030718111815

6.55.07.410.02/11/2000HàoPhạm Nhật030718111916

9.59.09.910.008/11/2000HàoPhùng Nhật030718112017

6.25.07.47.027/04/2000HàoTrần Ngọc030718112118

6.26.05.510.026/06/2000HậuTrần Đình030718112319

5.34.06.47.025/10/2000HiếuNguyễn Phùng Hoài030718112420

5.75.05.510.018/11/2000HiếuNguyễn Trung030718112521

6.35.07.67.007/10/2000HoàngNguyễn Huy030718112722

8.78.09.110.029/10/2000HoàngHuỳnh Minh030718112823

5.34.06.47.012/9/2000HuyĐặng Ngọc030718112924

6.76.06.810.020/12/2000HuyNguyễn Đăng030718113025

7.56.08.610.022/11/2000HuyTrần Quốc030718113126

2.90.05.47.021/01/2000KhánhHuỳnh Nguyễn Nhật030718113427

7.05.08.610.002/09/2000KhánhVõ Quốc030718113528

6.35.07.67.006/08/2000KhoaĐoàn Quang030718113629

7.17.07.17.023/4/2000KhoaNguyễn Anh030718113730

8.57.010.010.014/3/2000KhoaNguyễn Đăng030718113831

7.36.08.310.023/01/2000KhôiNguyễn Đình030718113932

8.18.07.610.011/07/2000LiêmNguyễn Thanh030718114233
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7.25.09.310.007/02/2000LinhNgô Quang030718114434

7.47.07.110.001/02/2000LinhNguyễn Duy030718114535

7.87.08.310.026/03/2000LinhTrần Văn Chí030718114636

7.26.07.910.009/02/2000LongNguyễN Văn030718114737

7.27.06.610.005/02/2000LongTrần Thế030718114838

6.54.08.610.027/06/2000LộcHoàng Hữu030718114939

7.78.06.610.007/09/2000LợiNguyễn Văn030718115140

7.38.05.610.012/05/2000LuânNguyễn Thành030718115241

7.38.05.610.009/07/2000LuyệnĐặng Quang030718115342

8.59.07.410.021/04/2000NamTrần Nhật030718115443

5.95.06.010.019/03/2000NghĩaVũ Xuân030718115544

7.57.07.410.018/10/2000NghĩaNguyễn Trọng030718115645

5.74.07.57.031/08/2000NghĩaTrần Văn030718115846

6.65.07.610.020/8/1999NguyênTrần Đăng030718115947

8.37.09.410.025/02/2000NhânMai Huỳnh Long030718116148

5.25.05.64.003/12/2000NhânNguyễn Hữu030718116249

7.88.06.910.028/4/2000PhúNguyễn Lê Hoàng030718116350

6.46.06.010.030/07/2000PhúcTrương Hồng030718116451

7.88.06.910.001/01/2000QuỳnhTrần Văn030718116652

6.46.05.910.018/02/2000QuýLâm Minh030718116753

8.48.08.410.013/11/2000SơnNguyễn Hoàng030718117054

8.68.08.910.031/8/2000TàiChung Tấn030718117155

5.94.07.310.011/05/2000TàiLê Chí030718117256

7.68.06.410.027/10/2000TàiTạ Thành030718117357

6.86.06.910.029/01/2000TâmBành Nguyễn Minh030718117458

7.06.07.510.016/3/2000TâyNguyễn Ngọc030718117659

4.65.02.610.020/02/2000TấnNguyễn Phúc030718117760

6.86.07.87.016/03/2000ThanhPhan Văn030718117861

7.06.07.510.001/01/2000ThạoNguyễn Thành030718117962

6.25.06.610.012/05/2000ThànhBạch Công030718118063

5.94.07.310.09/11/2000ThànhNgũ Đức030718118264

7.56.08.810.009/02/2000TháiNguyễn Hoàng Quốc030718118365

8.29.06.810.006/05/2000ThạchTrương Ngọc030718118466

5.54.06.110.024/09/2000ThôngPhạm Minh030718118767

5.53.07.510.05/6/2000ThươngHuỳnh Võ Hoài030718118968

5.43.07.310.020/8/2000TríLê Minh030718119469

5.05.04.47.024/01/2000TrọngNguyễN Đình030718119570

5.94.07.310.024/03/2000TươiNguyễN Minh030718119971

6.55.07.510.007/11/2000VũTrần Phạm Hoàng030718120172

6.96.07.310.001/03/2000VỹNguyễn Thanh030718120273
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6.65.07.610.023/04/2000YênHuỳnh Quốc030718120374

HG-CÐCĐT16A-
QTDN3.33.03.44.006/06/1998ĐạtVõ Ngọc030716101775

HG-CÐĐTTT16VT-
QTDN2.00.04.81.016/10/1997AnVõ Văn030816113276

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 18 tháng 01 năm 2021

4(5.3%)2(2.6%)16(21.1%)21(27.6%)23(30.3%)9(11.8%)1(1.3%)76(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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